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MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3
 (Thời gian làm bài 35 phút, không kể thời gian giao đề)
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	ĐIỂM KIỂM TRA
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PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng.
Câu 1: (1 điểm) Sắp xếp mô tả đúng thứ tự các bước làm đồ dùng học tập:
(1) Tiến hành làm và trang trí sản phẩm.
(2) Tìm hiểu sản phẩm mẫu.
(3) Kiểm tra sản phẩm sau khi làm.
(4) Lựa chọn vật liệu và dụng cụ phù hợp.
A. (4) - (3) - (2) - (1).				B. (1) - (2) - (3) - (4).
C. (2) - (4) - (1) - (3).				D. (3) - (1) - (2) - (4).
Câu 2: (1 điểm) Vật liệu và dụng cụ nào được chọn làm ống đựng bút? 
A.  giấy thủ công, keo dán, thước, bút chì, kéo, bút màu.
B.  bút lông, giấy màu, băng keo, màu , giấy thủ công.
C.  giấy màu, băng keo, màu , giấy thủ công.
D.  giấy thủ công, keo dán, thước, bút chì màu , kéo.
Câu 3: (1 điểm) Cột biển báo đường cấm xe đi ngược chiều gồm có mấy bộ phận? 
A. 3 bộ phận.        B. 5 bộ phận.             C. 4 bộ phận.            D. 6 bộ phận.
Câu 4 : (1 điểm) Quan sát những hình sau, đâu là biển báo hướng dẫn người đi bộ? 

           A.                                  B.                                  C.                             D.
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Câu 5: (1 điểm) Các bộ phận chính của mô hình máy bay giấy gồm:
A. Đầu máy bay, càng mũi, cánh máy bay, đuôi máy bay.
        B. Đầu máy bay, thân máy bay, cánh máy bay, đuôi máy bay.
        C. Buồng lái máy bay, càng mũi, cánh máy bay, đuôi máy bay.
        D. Đầu máy bay, càng mũi, cánh máy bay, đuôi máy bay, láy độ cao.
Câu 6: (1 điểm) Thực hiện làm mô hình máy bay gồm mấy bước? 
        A. 6 bước.          B.  3 bước           C.  4 bước             D.  5 bước
PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm) 
Câu 1: (2 điểm) Em hãy nêu các bước chính thực hiện làm ống đựng bút? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 2: (2 điểm) Em hãy nêu tác dụng của biển báo giao thông và các bước tiến hành làm mô hình biển báo giao thông? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



HƯỚNG DẪN CHẤM CUỐI HỌC KÌ iI MÔN CÔNG NGHỆ - LỚP 3 
NĂM HỌC: 2022-2023 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 điểm
[bookmark: _GoBack]Mỗi câu đúng chấm 1 điểm.
Đáp án : 
Câu 1 : C    Câu 2: A        Câu 3: C          Câu 4: B        Câu 5: D      Câu 6: C

II. PHẦN TỰ LUẬN: 4 điểm
Mỗi câu đúng chấm 2 điểm 
Câu 1:   (Mỗi ý đúng chấm 0.5 điểm)
   Bước 1 tìm hiểu sản phẩm
              Bước 2 lựa chọn nguyên vật liệu
	    Bước 3 tiến hành làm và trang trí sản phẩm
	    Bước 4 kiểm tra sản phẩm sau khi làm.
Câu 2 :  
- Biển báo giao thông có ý nghĩa hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông đúng luật. (1 điểm)
- Các bước làm mô hình biển báo giao thông: (Mỗi ý đúng chấm 0.5 điểm)
· Bước 1: Tìm hiểu sản phẩm mẫu
· Bước 2: Lựa chọn vật liệu, dụng cụ
· Bước 3: Làm đế, làm biển báo và làm cột biển báo
· Bước 4: Lắp ráp, kiểm tra mô hình
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